
THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO

LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1 09_ĐH_QLBĐ 21 11 1 4 001 Cơ lưu chất 3(LT) 15 2 123--------- D01 22/03/2021 - 18/04/2021
PGS. TS. Nguyễn Thị
Bảy(TG)
ThS. Trần Thị Kim

2

09_ĐH_KT
09_ĐH_TV
09_ĐH_BĐKH
09_ĐH_ĐC
09_ĐH_QLBĐ

11 13 1 4 002 Anh văn 2 3(LT) 17 2 ---------012 B04 22/03/2021 - 25/04/2021ThS. Tô Thị Lệ

3

09_ĐH_KT
09_ĐH_TV
09_ĐH_BĐKH
09_ĐH_ĐC
09_ĐH_TTNN
09_ĐH_QLBĐ

12 11 1 4 011 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2(LT) 26 3 123--------- C10 22/03/2021 - 30/05/2021ThS. Trần Thị Liên

4

09_ĐH_KT
09_ĐH_TV
09_ĐH_BĐKH
09_ĐH_ĐC
09_ĐH_QLBĐ
09_ĐH_TTNN

21 11 1 4 401 Cơ sở hải dương học 2(LT) 26 4 123--------- C11 22/03/2021 - 30/05/2021ThS. Ngô Nam Thịnh

5

09_ĐH_KT
09_ĐH_TV
09_ĐH_BĐKH
09_ĐH_ĐC
09_ĐH_QLBĐ

11 13 1 4 002 Anh văn 2 3(LT) 17 4 ---456------ C32 22/03/2021 - 30/05/2021ThS. Tô Thị Lệ

6 09_ĐH_QLBĐ 16 03 1 4 151 Bản đồ và GIS 3(LT) 15 4 ---------012 C24 22/03/2021 - 30/05/2021ThS. Huỳnh Thị Yến Nhi

7

09_ĐH_KT
09_ĐH_TV
09_ĐH_BĐKH
09_ĐH_ĐC
09_ĐH_TTNN
09_ĐH_QLBĐ

13 11 1 4 401 Khí tượng đại cương 2(LT) 26 5 ---456------ B32 22/03/2021 - 30/05/2021ThS. Nguyễn Thị Phương
Chi

8 09_ĐH_QLBĐ 16 03 1 4 151 Bản đồ và GIS 3(LT) 15 5 ---------012 C24 22/03/2021 - 25/04/2021ThS. Huỳnh Thị Yến Nhi
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LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

9 09_ĐH_QLBĐ 21 11 1 4 001 Cơ lưu chất 3(LT) 15 2 ------789------- C33 26/04/2021 - 30/05/2021
PGS. TS. Nguyễn Thị
Bảy(TG)
ThS. Trần Thị Kim

10 09_ĐH_QLBĐ 21 11 1 4 012 Địa lý tự nhiên Biển Đông 2(LT) 15 2 ---------012 C33 26/04/2021 - 30/05/2021ThS. Nguyễn Văn Tín(TG)
CN. Phùng Thị Mỹ Diễm

11 09_ĐH_QLBĐ 21 11 1 4 107 Con người và môi trường biển đảo 2(LT) 15 3 ---------012 C34 26/04/2021 - 30/05/2021ThS. Nguyễn Văn Tín(TG)
CN. Phùng Thị Mỹ Diễm

12 09_ĐH_QLBĐ 21 11 1 4 006 Hóa học biển 2(LT) 15 5 ------789------- B31 26/04/2021 - 30/05/2021ThS. Phạm Hữu Tâm(TG)

13 09_ĐH_QLBĐ 21 11 1 4 012 Địa lý tự nhiên Biển Đông 2(LT) 15 5 ---------012 C33 26/04/2021 - 30/05/2021ThS. Nguyễn Văn Tín(TG)
CN. Phùng Thị Mỹ Diễm

14 09_ĐH_QLBĐ 21 11 1 4 001 Cơ lưu chất 3(LT) 15 6 ------789------- C24 26/04/2021 - 30/05/2021
PGS. TS. Nguyễn Thị
Bảy(TG)
ThS. Trần Thị Kim

15 09_ĐH_QLBĐ 21 11 1 4 107 Con người và môi trường biển đảo 2(LT) 15 6 ---------012 C24 26/04/2021 - 30/05/2021ThS. Nguyễn Văn Tín(TG)
CN. Phùng Thị Mỹ Diễm

16 09_ĐH_QLBĐ 21 11 1 4 001 Cơ lưu chất 3(LT) 15 6 ---456------ D02 24/05/2021 - 30/05/2021
PGS. TS. Nguyễn Thị
Bảy(TG)
ThS. Trần Thị Kim

17 09_ĐH_QLBĐ 21 11 1 4 006 Hóa học biển 2(LT) 15 - ------------ - 22/03/2021 - 25/04/2021ThS. Phạm Hữu Tâm(TG)

Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên
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THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO

LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1

09_ĐH_KT
09_ĐH_TV
09_ĐH_BĐKH
09_ĐH_ĐC
09_ĐH_TTNN
09_ĐH_QLBĐ

12 11 1 4 011 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2(LT) 26 3 123--------- C10 22/03/2021 - 30/05/2021ThS. Trần Thị Liên

2

09_ĐH_KT
09_ĐH_TV
09_ĐH_BĐKH
09_ĐH_ĐC
09_ĐH_QLBĐ
09_ĐH_TTNN

21 11 1 4 401 Cơ sở hải dương học 2(LT) 26 4 123--------- C11 22/03/2021 - 30/05/2021ThS. Ngô Nam Thịnh

3 09_ĐH_CTN
09_ĐH_TTNN 11 11 1 4 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 37 4 ---456------ C10 22/03/2021 - 30/05/2021ThS. Huỳnh Đăng Nguyên

4 09_ĐH_CTN 14 03 1 4 204 Cơ học cơ sở 2(LT) 28 4 ------789------- B04 22/03/2021 - 30/05/2021ThS. Lê Ngọc Diệp

5 07_ĐH_TTNN 11 12 1 4 004 Hóa học đại cương 2(LT) 30 5 ---456------ B305 22/03/2021 - 30/05/2021TS. Lý Cẩm Hùng

6

09_ĐH_KT
09_ĐH_TV
09_ĐH_BĐKH
09_ĐH_ĐC
09_ĐH_TTNN
09_ĐH_QLBĐ

13 11 1 4 401 Khí tượng đại cương 2(LT) 26 5 ---456------ B32 22/03/2021 - 30/05/2021ThS. Nguyễn Thị Phương
Chi

7 09_ĐH_CTN
09_ĐH_TTNN 11 13 1 4 002 Anh văn 2 3(LT) 37 6 123--------- B03 22/03/2021 - 30/05/2021CN. Nguyễn Thị Thu Hương

8 09_ĐH_TTNN 16 01 1 4 203 Trắc địa đại cương 2(LT) 15 2 ---------012 C34 26/04/2021 - 30/05/2021ThS. Huỳnh Nguyễn Định
Quốc

9 09_ĐH_TTNN 16 01 1 4 203 Trắc địa đại cương 2(LT) 15 4 ---------012 C34 26/04/2021 - 30/05/2021ThS. Huỳnh Nguyễn Định
Quốc

10 09_ĐH_CTN
09_ĐH_TTNN 11 13 1 4 002 Anh văn 2 3(LT) 37 6 ------789------- D01 26/04/2021 - 30/05/2021CN. Nguyễn Thị Thu Hương

11 09_ĐH_TTNN 16 01 1 4 112 Thực tập Trắc địa đại cương 1(TH) 9 - ------------ - 22/03/2021 - 30/05/2021ThS. Huỳnh Nguyễn Định
Quốc

Trang 1 / 2


